TRUY CẬP MỞ 

TRUY CẬP MỞ (A. Open Access), truy cập đến một tài liệu mà không bị hạn chế, ràng buộc.

TCM là cơ chế mà các kết quả nghiên cứu được phân phối trực tuyến, miễn phí và không có các rào cản khác. Các giấy phép truy cập đã loại bỏ hầu hết các hạn chế về sử dụng và tái sử dụng tài liệu. Các tài liệu trong TCM tập trung vào các tài liệu nghiên cứu, chủ yếu là các tạp chí học thuật đã được phát hành. Các tạp chí thông thường, không phải là nguồn TCM cần có: 1) chi phí xuất bản thông qua các phí truy cập; 2) giấy phép trang Web; 3) phí trả cho lượt xem. TCM có thể được áp dụng cho mọi hình thức sản phẩm nghiên cứu được công bố: 1) các bài báo, tập san học thuật; 2) kỷ yếu hội nghị; 3) luận án, luận văn, tài liệu chuyên khảo. 

Thể hiện của TCM: 1) OAD: bách khoa toàn thư TCM, dựa trên wiki, cập nhật cộng đồng của các truy cập thực. OAD do Trường Thư viện và Khoa học Thông tin Simmons, Hoa Kỳ, xuất bản; 2) OATP: dự án theo dõi TCM, một dự án gắn thẻ, cho biết thông tin thời gian thực về các phát triển TCM mới và tổ chức kiến thức về lĩnh vực này; 3) GOAP: cổng thông tin TCM toàn cầu của UNESCO, cung cấp TCM về thông tin khoa học trên toàn thế giới. 

Ích lợi của TCM: giúp cho các xuất bản phẩm nghiên cứu sử dụng mà không mất phí, cho phép bất kỳ ai cũng có thể hưởng lợi từ việc đọc và sử dụng nghiên cứu. TCM hướng đến việc những người khác sử dụng lại kết quả nghiên cứu. Với ý nghĩa đó, ngày càng có nhiều dữ liệu hay kết quả nghiên cứu và các cuốn sách được dùng như TCM. 

TCM là một phần trong quá trình khuyến khích trao đổi tự do tri thức, mở rộng truy cập các tài nguyên và khuyến khích sáng tạo. Các loại TCM khác nhau hiện được mô tả phổ biến bằng cách sử dụng một hệ thống màu. Các tên phổ biến nhất được công nhận là TCM “xanh”, “vàng” và “lai”; tuy nhiên, một số mô hình khác và các thuật ngữ thay thế cũng được sử dụng: 1) TCM vàng. Trong mô hình TCM vàng, nhà xuất bản cung cấp miễn phí tất cả các bài báo và nội dung liên quan trên trang Web của tạp chí, thường bằng cách yêu cầu tác giả thay vì người đọc chịu chi phí xuất bản; 2) TCM xanh. Các tác giả theo TCM xanh sẽ tự xuất bản công trình của mình. Không phụ thuộc vào việc xuất bản bởi nhà xuất bản, tác giả có thể đăng tác phẩm lên trang Web do tác giả, tổ chức nghiên cứu tài trợ, hoặc lưu trữ tác phẩm, hoặc gửi đến kho lưu trữ mở thuộc các trung tâm độc lập. Mọi người có thể tải xuống tác phẩm mà không phải trả tiền; 3) TCM lai. Các tạp chí TCM lai chứa hỗn hợp các bài báo TCM và các bài báo không cho phép truy cập mở; 4) TCM đồng. Các bài viết TCM đồng được đọc miễn phí trên trang của nhà xuất bản nhưng thiếu giấy phép rõ ràng. Những bài viết như vậy có thể không có sẵn để tái sử dụng; 5) TCM kim cương/bạch kim. Các tạp chí xuất bản TCM mà không tính phí xử lý bài viết của tác giả đôi khi được gọi là TCM kim cương hoặc bạch kim; 6) TCM đen. Sự phát triển của sao chép kỹ thuật số trái phép và các hành vi vi phạm bản quyền quy mô lớn đã tạo nên truy cập miễn phí vào tài liệu được trả tiền.

Các nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện để điều tra mức độ TCM. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2010 cho thấy khoảng 20% ​​tổng số bài báo đánh giá ngang hàng được xuất bản năm 2008 có thể được tìm thấy công khai. Một nghiên cứu khác vào năm 2010 cho thấy 7,9% các tạp chí học thuật có yếu tố tác động là các tạp chí TCM vàng và cho thấy sự phân phối rộng rãi các tạp chí TCM vàng trong các ngành học. Trong năm 2009, có khoảng 4.800 tạp chí TCM đang hoạt động, xuất bản khoảng 190.000 bài báo. Tính đến tháng 2.2019, hơn 12.500 tạp chí TCM được liệt kê trong Danh mục tạp chí TCM. Sự xuất hiện của khoa học mở hoặc nghiên cứu mở đem lại không ít lợi ích cho sự phát triển tự do học thuật, tuy nhiên nó cũng đặt ra không ít những chủ đề gây tranh cãi và tranh luận sôi nổi. 
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